
Thứ Buổi Tiết 9a1 9a2 9a3 9a4 12a1 12a2 12a3 12a4 12XH

1 Chào cờ-Muội Chào cờ-Kỷ Chào cờ-Dựng Chào cờ-Hiền Chào cờ-Toàn Chào cờ-Loan Chào cờ-Hà Chào cờ-Rinh

2 Văn-Muội Toán-Khởi Ngoại ngữ-Ngọc Văn-Kỷ Ngoại ngữ-Trang Văn-Loan Văn-Hà Toán-Rinh Ngoại ngữ-Trang

3 Văn-Muội Toán-Khởi Ngoại ngữ-Ngọc Văn-Kỷ Ngoại ngữ-Trang Văn-Loan Văn-Hà Toán-Rinh Ngoại ngữ-Trang

4 Ngoại ngữ-Ngọc Văn-Kỷ Toán-Khởi Toán-Long Văn-Thi Sử-K Ngân Toán-Rinh Văn-B Thơ Văn-Thi 

5 Ngoại ngữ-Ngọc Văn-Kỷ Toán-Khởi Toán-Long Văn-Thi Sử-K Ngân Toán-Rinh Văn-B Thơ Văn-Thi 

1 Toán-Khởi Ngoại ngữ-Ngọc Văn-Muội Ngoại ngữ-Trang Hóa-Toàn Địa-Thư Toán-Rinh Địa-Hảo GDCD-Nhạn

2 Toán-Khởi Ngoại ngữ-Ngọc Văn-Muội Ngoại ngữ-Trang Hóa-Toàn Địa-Thư Toán-Rinh Địa-Hảo GDCD-Nhạn

3 Ngoại ngữ-Ngọc Văn-Kỷ Toán-Khởi Toán-Long Lí-Công Sử-K Ngân Ngoại ngữ-Trang GDCD-Nhạn Địa-Thư

4 Ngoại ngữ-Ngọc Văn-Kỷ Toán-Khởi Toán-Long Sinh-Tân Ngoại ngữ-T Sang Văn-Hà Ngoại ngữ-Trang Địa-Thư

5 Sinh-Tân Ngoại ngữ-T Sang Văn-Hà Ngoại ngữ-Trang Sử-K Ngân

1 Ngoại ngữ-Ngọc Văn-Kỷ Toán-Khởi Ngoại ngữ-Trang Toán-Chinh Toán-Tú Toán-Rinh Văn-B Thơ Toán-Chinh 

2 Ngoại ngữ-Ngọc Văn-Kỷ Toán-Khởi Ngoại ngữ-Trang Toán-Chinh Toán-Tú Toán-Rinh Văn-B Thơ Toán-Chinh 

3 Văn-Muội Toán-Khởi Ngoại ngữ-Ngọc Văn-Kỷ Ngoại ngữ-Trang Ngoại ngữ-T Sang Địa-Hảo Toán-Rinh Ngoại ngữ-Trang

4 Văn-Muội Toán-Khởi Ngoại ngữ-Ngọc Văn-Kỷ Văn-Thi GDCD-Nhạn Ngoại ngữ-Trang Toán-Rinh Văn-Thi 

5 Văn-Thi GDCD-Nhạn Ngoại ngữ-Trang Địa-Hảo Văn-Thi 

1 Toán-Khởi Ngoại ngữ-Ngọc Văn-Muội Văn-Kỷ Sinh-Tân Sử-K Ngân Toán-Rinh Ngoại ngữ-Trang GDCD-Nhạn

2 Toán-Khởi Ngoại ngữ-Ngọc Văn-Muội Văn-Kỷ Sinh-Tân Địa-Thư Toán-Rinh Ngoại ngữ-Trang GDCD-Nhạn

3 Ngoại ngữ-Ngọc Văn-Kỷ Toán-Khởi Ngoại ngữ-Trang Lí-Công Địa-Thư Địa-Hảo GDCD-Nhạn Sử-K Ngân

4 Ngoại ngữ-Ngọc Văn-Kỷ Toán-Khởi Ngoại ngữ-Trang Lí-Công GDCD-Nhạn Địa-Hảo Toán-Rinh Địa-Thư

5 Ngoại ngữ-Trang GDCD-Nhạn Sử-K Ngân Toán-Rinh Ngoại ngữ-Trang

1 Văn-Muội Toán-Khởi Ngoại ngữ-Ngọc Văn-Kỷ Hóa-Toàn Văn-Loan Văn-Hà Văn-B Thơ Sử-K Ngân

2 Văn-Muội Toán-Khởi Ngoại ngữ-Ngọc Văn-Kỷ Hóa-Toàn Văn-Loan Văn-Hà Văn-B Thơ Sử-K Ngân

3 Toán-Khởi Ngoại ngữ-Ngọc Văn-Muội Toán-Long Sinh-Tân Toán-Tú Địa-Hảo Sử-K Ngân Địa-Thư

4 Toán-Khởi Ngoại ngữ-Ngọc Văn-Muội Toán-Long Sinh-Tân Toán-Tú Địa-Hảo Sử-K Ngân Địa-Thư

5 Sinh hoạt-Muội Sinh hoạt-Kỷ Sinh hoạt-Dựng Sinh hoạt-Hiền Sinh hoạt-Toàn Sinh hoạt-Loan Sinh hoạt-Hà Sinh hoạt-Rinh

1 Toán-Khởi Ngoại ngữ-Ngọc Văn-Muội Toán-Long Văn-Thi Địa-Thư Ngoại ngữ-Trang GDCD-Nhạn Văn-Thi 

2 Toán-Khởi Ngoại ngữ-Ngọc Văn-Muội Toán-Long Văn-Thi Ngoại ngữ-T Sang Ngoại ngữ-Trang GDCD-Nhạn Văn-Thi 

3 Văn-Muội Toán-Khởi Ngoại ngữ-Ngọc Ngoại ngữ-Trang Toán-Chinh Ngoại ngữ-T Sang GDCD-Nhạn Sử-K Ngân Toán-Chinh 

4 Văn-Muội Toán-Khởi Ngoại ngữ-Ngọc Ngoại ngữ-Trang Toán-Chinh Toán-Tú GDCD-Nhạn Sử-K Ngân Toán-Chinh 

5 Toán-Tú Sử-K Ngân Ngoại ngữ-Trang
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THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG NGÀY 23/5/2022


